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CBQL Cán bộ quản lý 

CĐ - ĐH Cao đẳng - đại học 

CMHS Cha mẹ học sinh 

CNH - HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

CSGD Cơ sở giáo dục 

CSVC Cơ sở vật chất 

GD Giáo dục 

GDĐT Giáo dục đào tạo 

GDHN Giáo dục hướng nghiệp 

GDNN Giáo dục nghề nghiệp 

GDTX Giáo dục thường xuyên 

GV Giáo viên 

HN Hướng nghiệp 

HS Học sinh 

KT - XH Kinh tế - xã hội 

NNL Nguồn nhân lực 

PLHS Phân luồng học sinh 

QLGD Quản lý giáo dục 

TCCN Trung cấp chuyên nghiệp 

THCS Trung học cơ sở 

THPT Trung học phổ thông 

TVHN Tư vấn hướng nghiệp 
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